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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU, KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền;
Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu;
Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1948/TTr-SCT ngày 23 tháng 8 năm 2022 và Công văn số 2501/SCT-KTATMT ngày 26 tháng 10 năm 2022 về việc hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2022 và thay thế Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh: Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TTTU; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT VP. UBND tỉnh.
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QUY ĐỊNH
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU, KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Quyết định số: 38/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định về đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Điều 3. Định hướng đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu
1. Phát triển cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu phải đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch còn hiệu lực có liên quan; phải gắn với định hướng phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, đô thị trong tương lai và những tuyến giao thông quan trọng; chú trọng phát triển các cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu ở khu vực nông thôn, vùng sâu nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
2. Phát triển cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu theo hướng hiện đại, đảm bảo văn minh thương mại, đa dạng hóa mô hình tổ chức kinh doanh xăng dầu, kết hợp với các dịch vụ tiện ích như: dịch vụ rửa xe, bảo dưỡng xe, bãi đỗ xe, dịch vụ dừng nghỉ, cửa hàng bách hóa, cửa hàng ăn uống, dịch vụ tín dụng, máy rút tiền.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Phân cấp cửa hàng xăng dầu
1. Cửa hàng xăng dầu trên mặt đất
a) Cấp 1: diện tích đất tối thiểu là 4.000m2 (không bao gồm phần diện tích đất nằm trong quy hoạch giao thông), trong đó: chiều rộng của thửa đất (mặt tiếp giáp đường giao thông) tối thiểu là 50m và chiều sâu thửa đất tối thiểu là 80m.
Cửa hàng xăng dầu cấp 1 áp dụng cho việc xây dựng cửa hàng trên các tuyến quốc lộ hoặc tuyến đường khác (khi cần thiết).
b) Cấp 2: diện tích đất tối thiểu là 2.400m2 (không bao gồm phần diện tích đất nằm trong quy hoạch giao thông), chiều rộng của thửa đất (mặt tiếp giáp đường giao thông) tối thiểu là 40m, chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 60m.
Cửa hàng xăng dầu cấp 2 áp dụng cho việc xây dựng cửa hàng trên các tuyến đường khác trừ đường quốc lộ, đường cao tốc.
2. Cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường thủy nội địa
Diện tích đất tối thiểu 2.000m2, chiều rộng mặt tiếp giáp đường giao thông tối thiểu 50m, chiều sâu tối thiểu 40m.
Điều 5. Kho xăng dầu
Thực hiện theo Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền; Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền; Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng; Thông tư số 34/2017/TT-BCT ngày 29/12/2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng; Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế; Các quy định hiện hành.
Điều 6. Tiêu chí về địa điểm, khoảng cách
1. Phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển giao thông và các quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu đảm bảo các yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
3. Địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với quy định đảm bảo khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến công trình bên ngoài cửa hàng xăng dầu theo quy định hiện hành.
4. Địa điểm xây dựng kho xăng dầu phải phù hợp với quy định đảm bảo khoảng cách an toàn tại Bảng 3, Phụ lục II và Phụ lục III quy định khoảng cách an toàn đối với kho chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ ban hành kèm theo Nghị định số 13/2011/NĐ-CP và các quy định hiện hành.
5. Khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới tối thiểu là 500m.
6. Khoảng cách giữa cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới đến những nơi thường xuyên tụ họp đông người (chợ, trung tâm thương mại, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, công sở) tối thiểu là 200m.
7. Cửa hàng xăng dầu không đấu nối vào đường cao tốc, đường dẫn thuộc phạm vi nút giao của đường cao tốc, đường cao tốc đã được phân kỳ đầu tư, tuyến, đoạn tuyến quốc lộ đã được quy hoạch là đường cao tốc.
8. Cửa hàng xăng dầu đấu nối ra quốc lộ ngoài phạm vi bụng đường cong nằm có bán kính đường cong nhỏ hơn bán kính đường cong tối thiểu thông thường theo cấp đường quy hoạch, lưng đường cong có bố trí siêu cao, trong đoạn đường dốc có độ dốc dọc lớn hơn độ dốc dọc lớn nhất theo cấp đường đang khai thác, trong khu vực địa hình không đảm bảo tầm nhìn lái xe.
9. Lối ra, vào cửa hàng xăng dầu cách điểm có tầm nhìn bị cản trở ít nhất 50m và nằm ngoài hành lang an toàn đối với cầu, cống, hầm đường bộ, cầu phao đường bộ, bến phà đường bộ.
10. Lối ra của cửa hàng xăng dầu mở ra đường cấp khu vực trở lên phải cách chỉ giới đường đỏ của tuyến đường cấp khu vực trở lên giao cắt với tuyến đường có lối ra của cửa hàng xăng dầu tối thiểu là 50m.
11. Cửa hàng xăng dầu phải bố trí khu vực dừng đỗ xe để tiếp xăng, dầu đảm bảo không gây ảnh hưởng đến giao thông bên trong cửa hàng và bên ngoài cửa hàng.
12. Cửa hàng xăng dầu trên đường thủy nội địa ngoài phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa.
13. Đối với cửa hàng xăng dầu đầu tư trên Quốc lộ phải đảm bảo khoảng cách điểm đấu nối như sau:
a) Trong phạm vi địa giới hành chính của nội thành, nội thị (phường, thị trấn): Khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu tối thiểu là 500m.
b) Ngoài khu vực nội thành, nội thị và trường hợp hình thành, mở rộng địa giới hành chính của nội thành, nội thị từ ngày 15/02/2022 trở về sau:
- Đối với các tuyến quốc lộ không có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa cửa hàng xăng dầu đến điểm đấu nối liền kề cùng phía dọc theo một bên tuyến được xác định theo cấp đường quy hoạch của đoạn tuyến quốc lộ, cụ thể như sau: đối với đường cấp III không nhỏ hơn 1.500m, đối với đường cấp IV trở xuống không nhỏ hơn 1.000m.
- Đối với các tuyến quốc lộ có dải phân cách giữa, khoảng cách giữa cửa hàng xăng dầu đến điểm đấu nối liền kề cùng phía dọc theo một bến tuyến được xác định theo cấp đường quy hoạch của đoạn tuyến quốc lộ, cụ thể như sau: đối với đường cấp I, cấp II không nhỏ hơn 2.000m, đối với đường cấp III trở xuống không nhỏ hơn 1.000m.
Điều 7. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu
1. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
a. Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai (điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư 2020).
b. Dự án không thuộc các phân khu chức năng của khu kinh tế tại Khoản 3 Điều 53 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
2. Thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế
Dự án thuộc Khu công nghiệp, Khu chế xuất, các phân khu chức năng của khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Khoản 2 Điều 32 và Khoản 1 Điều 39 của Luật Đầu tư năm 2020.
Điều 8. Dự án xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu không có đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất
Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát, thẩm định, đánh giá các điều kiện kinh doanh xăng dầu, đảm bảo theo quy định hiện hành và có ý kiến trước khi đi vào hoạt động.
Điều 9. Yêu cầu về xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu
1. Đối với cửa hàng xăng dầu: Thực hiện theo Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu; Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các quy định hiện hành khác.
2. Đối với kho xăng dầu: Thực hiện theo Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền; Thông tư số 08/VBHN-BCT ngày 08/02/2018 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng và các quy định hiện hành; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế và các quy định hiện hành khác.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh
1. Sở Công Thương
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy định này;
b) Thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình xăng dầu theo phân cấp và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, giao thông, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định;
c) Phổ biến, hướng dẫn kịp thời các văn bản pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu; phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định;
d) Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cửa hàng xăng, kho xăng dầu theo các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch giải quyết;
đ) Hướng dẫn hoạt động đầu tư kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xăng dầu và hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
2. Sở Xây dựng
a) Phối hợp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo phân cấp;
b) Cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép do Sở Xây dựng cấp.
3. Sở Giao thông Vận tải
a) Cấp giấy phép thi công xây dựng các hạng mục công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống đường được giao quản lý;
b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các điểm đấu nối vào quốc lộ phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ nguyên tắc, yêu cầu đấu nối theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải;
c) Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan hỗ trợ tổ chức tham gia đầu tư, kinh doanh xăng dầu trong việc thực hiện thủ tục đấu nối đường dẫn cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ và thực hiện công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền quy định;
d) Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa kinh doanh xăng dầu trên tuyến đường thủy nội địa địa phương, bến thủy nội địa kinh doanh xăng dầu trên đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh và công bố hoạt động theo quy định.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố làm cơ sở cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu;
b) Chủ trì thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường các dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
5. Sở Khoa học và Công nghệ
a) Hướng dẫn quy định và quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu;
b) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Hướng dẫn tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định;
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan khảo sát cụ thể vị trí và thống nhất trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư;
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy định này.
7. Công an tỉnh
a) Hướng dẫn các quy định, tổ chức quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định;
b) Tổ chức kiểm tra chấp thuận địa điểm xây dựng, thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy;
c) Hướng dẫn, kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu.
8. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định, phê duyệt Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quy định này.
Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
1. Công bố Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để các doanh nghiệp, tổ chức biết, thực hiện.
2. Tổ chức hướng dẫn và quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường theo phân cấp. Chủ trì thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường các dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn quản lý theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
3. Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp để phát triển cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu theo quy định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
4. Hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục đăng ký vị trí thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, thị xã, thành phố.
5. Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn của huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức khảo sát thực tế (có bản đồ hiện trạng), thẩm định diện tích đất, khoảng cách đối với các công trình công cộng, các tiêu chí xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cho ý kiến cụ thể về các dự án được đề xuất đầu tư trên địa bàn theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm về nội dung khảo sát trước cơ quan cấp trên. Văn bản của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phải thể hiện rõ các nội dung lấy ý kiến theo yêu cầu, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế đúng theo quy định.
6. Thực hiện các trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại, dịch vụ theo đúng quy định của Luật Đất đai và Quy định này.
7. Kiểm tra quy trình thủ tục đầu tư cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trước khi xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường và cấp phép xây dựng theo thẩm quyền được phân cấp.
8. Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công theo phân cấp.
9. Cấp giấy phép xây dựng và tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng theo phân cấp.
10. Theo dõi tình hình phát triển cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố báo cáo về Sở Công Thương tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.
11. Chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các cửa hàng xăng dầu thuộc diện phải cải tạo, nâng cấp, mở rộng, di dời, giải tỏa hoặc chuyển đổi công năng để phối hợp các sở, ngành liên quan báo cáo xử lý.
12. Chủ trì thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức tham gia đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu
1. Các tổ chức có nhu cầu xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thủ tục nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ đã được quy định tại Luật Đầu tư 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế thẩm định.
2. Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục ký quỹ theo quy định (nếu có).
3. Thực hiện thủ tục xin phép đấu nối đường dẫn từ cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào Quốc lộ, đường Cao tốc với cơ quan có thẩm quyền trước khi đầu tư xây dựng công trình.
4. Lập hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý đường bộ, đường thủy nội địa chấp thuận, cấp giấy phép thi công các hạng mục công trình nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định.
5. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh xăng dầu. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ và cơ sở kinh doanh, đảm bảo văn minh thương mại.
6. Thiết kế, xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu đúng theo quy định.
7. Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng kinh doanh xăng dầu - QCVN 29:2010/BTNMT và các quy định hiện hành.
8. Khi xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu, các công trình khác phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai và quy định hiện hành.
9. Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.
Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
1. Dự án đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu đã được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày Quy định này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
2. Đối với các dự án đầu tư chưa được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư sau ngày Quy định này có hiệu lực thì phải tuân thủ theo các quy định tại Quy định này.
Điều 14. Điều khoản thi hành
1. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật hoặc hướng dẫn chuyên ngành của cơ quan cấp trên được sử dụng làm căn cứ để ban hành Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản đó cho đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành văn bản thay thế hoặc bãi bỏ Quy định này.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan phản ánh về Sở Công Thương để được hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
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